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ĐIỂM TIN
Ấn Độ dự định nộp đơn
khiếu nại lên Tổ chức sở
hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO)
về việc Pakistan vi phạm
bản quyền gạo Basmati,
khi các giống gạo Ấn Độ
được trồng và xuất khẩu bất
hợp pháp từ Pakistan;

Liên đoàn Gạo Myanmar
(MRF) đặt mục tiêu xuất
khẩu 300.000 tấn gạo đồ
trong năm tài chính 2025-
2026;

Nông dân Thái Lan từ 13
tỉnh yêu cầu chính phủ đảm
bảo giá gạo hoặc thực hiện
chương trình cam kết giữ
giá gạo ở mức 11.000
baht/tấn (29,47 USD/tấn);

Nhập khẩu gạo của
Philippines đã giảm gần
một nửa trong Quý I năm
2025, chỉ đạt hơn 600.000
tấn so với 1,2 triệu tấn cùng
kỳ năm ngoái.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 24/03/2025-28/03/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có
sự thay đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 405 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân
đến từ nhu cầu thấp và biến động tỷ giá hối đoái.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 398 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn so với tuần trước do
người mua đang trì hoãn mua hàng vì giá có xu hướng tiếp tục giảm.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 400 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với tuần trước, do
nguồn cung dồi dào cũng như Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một loạt các biện pháp hỗ
trợ thương mại trong bối cảnh giá xuất khẩu ở mức thấp. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ 
Ấn Độ đang chuẩn bị một chiến lược toàn
diện để đối phó với Pakistan, với cáo buộc
Pakistan đã trồng và xuất khẩu các giống
gạo Basmati vốn đã được nghiên cứu và
phát triển tại Ấn Độ qua nhiều thế kỷ. Ấn
Độ dự định nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) theo Hiệp
định TRIPS. Các giống gạo quan trọng như
Pusa Basmati 1509 và Pusa Basmati 1121,
được phát triển tại Viện Nghiên cứu Nông
nghiệp Ấn Độ, được cho là đã bị buôn lậu
sang Pakistan, nơi chúng được trồng và
xuất khẩu trên quy mô lớn. Kiểm tra DNA
từ các phòng thí nghiệm quốc tế đã xác
nhận các giống gạo này có nguồn gốc từ
Ấn Độ.

Hàng năm, Ấn Độ xuất khẩu gạo Basmati
trị giá gần 5,84 tỷ USD. Gạo Basmati giữ vị
trí cao cấp trên thị trường toàn cầu với giá
gần gấp đôi so với các giống gạo thông
thường. Ấn Độ và Pakistan đang cạnh
tranh gay gắt để giành thị phần tại các thị
trường như châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, New
Zealand và Trung Đông. Ấn Độ không
ngừng cải thiện năng suất và chất lượng
nhờ đầu tư mạnh vào nghiên cứu, trong
khi Pakistan lại thiếu sự chú trọng này.
Nhiều khả năng Ấn Độ sẽ tăng cường nộp
đơn khiếu nại chính thức tại các cơ quan
quốc tế để bảo vệ quyền lợi của mình. [2]

Myanmar
Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) đặt
mục tiêu xuất khẩu 300.000 tấn gạo đồ
trong năm tài chính 2025/2026. MRF sẽ nỗ
lực nâng cấp 30 máy chế biến gạo đồ trên
toàn quốc. Bên cạnh đó, MRF sẽ phối hợp
với các bên liên quan trong chuỗi cung
ứng để thực hiện mục tiêu này. Gạo đồ
của Myanmar chủ yếu được xuất khẩu
sang Liên bang Nga. 

Trong năm tài chính 2024/2025, Myanmar
đã xuất khẩu khoảng hai triệu tấn gạo và
gạo tấm ra nước ngoài, với mục tiêu đạt
doanh thu 1 tỷ USD. Myanmar chủ yếu
xuất khẩu gạo sang thị trường châu Âu, và
gạo chất lượng cao cũng được xuất khẩu
sang Trung Quốc, Indonesia và
Philippines. [3]
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Thái Lan
Nông dân từ 13 tỉnh miền Trung Thái Lan
đã tập trung biểu tình trước Quốc hội, yêu
cầu chính phủ Thái Lan đảm bảo giá gạo
hoặc khôi phục chương trình cam kết giá ở
mức 11.000 Baht/tấn (324,22 USD/tấn).
Cuộc biểu tình do Thitiwat Kleebmalai,
lãnh đạo nhóm nông dân Ayutthaya, dẫn
đầu. Thitiwat cho biết nhiều nông dân đã
rơi vào cảnh nợ nần do giá gạo giảm, và họ
đang kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề
này một cách khẩn cấp. Ông đề xuất rằng
nếu chính phủ không thể đảm bảo mức
giá 11.000 baht/tấn (324,22 USD/tấn), thì
nên mua gạo từ nông dân theo chương
trình cam kết với cùng mức giá và hạn
ngạch 50 tấn mỗi hộ gia đình.

Ngoài ra, Thitiwat kêu gọi chính phủ bồi
thường cho nông dân Ayutthaya 300
baht/rai (55,25 USD/ha) đất trồng lúa được
sử dụng để ngăn chặn nước lũ trong mùa
mưa, khi lũ từ thượng nguồn đổ về lưu vực
Ayutthaya. Ông nhấn mạnh rằng khoản
bồi thường này nên được cung cấp trong ít
nhất ba tháng. Thitiwat cũng yêu cầu miễn
trừ lệnh cấm đốt rơm rạ cho Ayutthaya, vì
tỉnh này hàng năm đều bị ngập lụt. Nông
dân cần đốt rơm rạ nhanh  sau khi thu
hoạch để chuẩn bị cho vụ lúa thứ hai trước
khi lũ theo mùa đến. [4]
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Philippines
Lượng nhập khẩu gạo của Philippines đã
giảm gần một nửa trong Quý I năm 2025,
chỉ đạt hơn 600.000 tấn so với 1,2 triệu tấn
cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính
của sự giảm sút này là do khối lượng nhập
khẩu cao vào cuối năm 2024, làm giảm
nhu cầu nhập khẩu thêm trong đầu năm
2025. Ngoài ra, khả năng sản xuất gạo
trong nước được cải thiện cũng góp phần
vào xu hướng này. Chính phủ kỳ vọng sản
lượng gạo sẽ trở lại mức 20 triệu tấn, gần
với kỷ lục 20,06 triệu tấn thu hoạch vào
năm 2023, khi nhập khẩu gạo chỉ đạt 3,6
triệu tấn.

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines
đã phân bổ hơn 9 tỷ Peso (156,85 triệu
USD) để tăng cường thu mua gạo trong
nước, mặc dù khả năng thu mua còn hạn
chế. Chính phủ nước này không trực tiếp
kiểm soát nhập khẩu, nhưng đang hướng
tới mức giá thị trường từ 42 - 45 Peso/kg
(0,73 - 0,78 USD/kg)  để bảo vệ người tiêu
dùng và đảm bảo thu nhập cho nông dân.
Bộ Nông nghiệp Philippines đang tích cực
tìm cách tăng cường nguồn cung gạo trong
nước và hỗ trợ nông dân đối mặt với điều
kiện thị trường biến động, thông qua việc
mở rộng kho để nâng cao khả năng lưu
trữ. [5]
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Trong tuần từ ngày 24/03/2025-28/03/2025, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 có sự thay đổi so
với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.950 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg
với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.900 VNĐ/kg, tăng 280 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.288 VNĐ/kg, tăng 75 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Đề án phát triển bền
vững 1 triệu ha lúa chất
lượng cao tại Đồng bằng
sông Cửu Long giúp giảm
30-50% lượng giống và
phân bón, tăng năng
suất 0,3-1,3 tấn/ha;

Diện tích lúa chiêm
Xuân bị chuột gây hại tại
Thanh Hóa vượt 140 ha,
tăng gần 100 ha so với
năm trước;

Quảng Ngãi phát triển
thành công giống lúa
QNg6, QNg13, QNg128;

Vietcombank triển khai
chương trình cho vay
3.000 tỷ đồng hỗ trợ sản
xuất lúa gạo chất lượng
cao, với lãi suất thấp hơn
1% so với thông thường.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Sau hơn một năm triển khai, Đề án “Phát
triển bền vững một triệu ha chuyên canh
lúa chất lượng cao và phát thải thấp” tại
Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thấy
những kết quả tích cực. Các mô hình thí
điểm tại các tỉnh như Kiên Giang, Đồng
Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ đã
giảm 30-50% lượng giống và phân bón,
đồng thời tăng năng suất bình quân từ 0,3-
1,3 tấn/ha. Tổng hiệu quả kinh tế của mô
hình tăng từ 5,6 đến 17,6 triệu VNĐ/ha so
với phương pháp canh tác truyền thống.
Việc quản lý nước ngập khô xen kẽ cũng
giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần
vào mục tiêu giảm phát thải của Đề án.

Thành công của các mô hình này phần lớn
nhờ vào sự liên kết chặt chẽ giữa nông
dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong
chuỗi giá trị. Các hợp tác xã đã cung cấp
dịch vụ canh tác, thu gom rơm, và thực
hiện mô hình kinh tế tuần hoàn từ rơm.
Trong bối cảnh thị trường lúa gạo biến
động, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ
Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ
đạo triển khai hiệu quả Đề án, đặc biệt là
nhân rộng quy trình sản xuất lúa giảm
phát thải. [2]

Trồng lúa phát thải thấp

Thanh Hóa
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi
trường Thanh Hóa, diện tích lúa chiêm
Xuân bị chuột gây hại đã vượt 140 ha và có
xu hướng gia tăng. So với tuần trước, diện
tích bị ảnh hưởng tăng thêm 23 ha, và so
với cùng kỳ năm trước, diện tích này đã
tăng gần 100 ha, với tổng diện tích cần
phòng trừ lên đến 220 ha. Các huyện bị
ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Bá
Thước, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch
Thành, Thọ Xuân. Hiện tại, các trà lúa đang
bước vào giai đoạn đứng cái làm đòng,
thời điểm mà chuột gây hại mạnh nhất, có
thể gây thiệt hại lớn cho vụ mùa.

Để bảo vệ lúa Xuân, ngành Nông nghiệp
khuyến cáo các địa phương cần chủ động
triển khai các biện pháp diệt chuột đồng
bộ. Đồng thời, cần tăng cường công tác
kiểm tra, chỉ đạo sản xuất và dự báo tình
hình phát sinh của các đối tượng dịch hại
trên cây trồng vụ Xuân. Hướng dẫn nông
dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp
thời, hiệu quả là rất quan trọng để giảm
thiểu thiệt hại do chuột gây ra. [3]
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Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) đã triển khai chương trình
cho vay với quy mô giải ngân 3.000 tỷ đồng
nhằm hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và
tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao
và phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông
Cửu Long. Chương trình này được thực
hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà
nước, với thời hạn triển khai đến hết ngày
31/12/2025. Lãi suất cho vay trong chương
trình thấp hơn tối thiểu 1% so với mức lãi
suất thông thường, nhằm hỗ trợ khách
hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia.

Vietcombank cam kết thực hiện chương
trình một cách công khai, minh bạch và
đúng đối tượng, nhằm phát triển một triệu
ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao,
phát thải thấp. Mục tiêu của chương trình
là thúc đẩy áp dụng quy trình canh tác bền
vững, nâng cao giá trị sản xuất và phát
triển ngành lúa gạo theo hướng bền vững.
Qua đó, chương trình không chỉ cải thiện
hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao
thu nhập cho người trồng lúa, mà còn bảo
vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí
hậu. [5]

Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi đã
thành công trong việc xây dựng mô hình
liên kết sản xuất và tiêu thụ các giống lúa
mới QNg6, QNg13 và QNg128, sau 36
tháng triển khai. Những giống lúa này,
được chọn tạo từ đề tài KH&CN cấp tỉnh,
đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường
công nhận và cho phép lưu hành từ năm
2020. Để đưa các giống lúa này vào sản
xuất đại trà, Trung tâm  đã triển khai với
tổng diện tích 114,55 ha. Kết quả, mô hình
đã thu được 161 kg hạt giống lúa đầu dòng
G1 và 6.401 kg hạt giống lúa dòng G2, đủ
tiêu chuẩn để hỗ trợ người dân sản xuất
hạt giống lúa nguyên chủng.

Hạt giống lúa nguyên chủng được sản xuất
với quy mô 80 ha tại các hợp tác xã nông
nghiệp, đạt sản lượng 298 tấn, cao hơn 18
tấn so với kế hoạch, với năng suất trung
bình 3,77 tấn/ha. Hạt giống lúa xác nhận
được sản xuất trên diện tích 30 ha, đạt sản
lượng 120,7 tấn, cao hơn 0,7 tấn so với kế
hoạch, với năng suất trung bình 4 tấn/ha.
Những kết quả này mở ra triển vọng nâng
cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho
nông dân Quảng Ngãi. [4]

Quảng Ngãi

Vietcombank hỗ trợ vốn sản
xuất lúa gạo



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40355391/
asia-rice-weak-demand-high-supplies-push-
indian-prices-to-lowest-since-june-2023

[2]:https://thefederal.com/category/farm-
matters/india-accuses-pakistan-of-basmati-rice-
piracy-plans-to-move-global-fora-178760

[3]:https://www.gnlm.com.mm/mrf-targets-
300000-tonne-parboiled-rice-export-in-fy2025-
26/

[4]:https://www.nationthailand.com/news/politic
s/40047780

[5]:https://manilastandard.net/business/314572
871/rice-imports-fell-by-nearly-half-in-3-
months.html

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://nhandan.vn/trong-lua-giam-phat-thai-
gan-voi-tang-truong-xanh-post868523.html

[3]:https://truyenhinhthanhhoa.vn/phong-tru-
chuot-gay-hai-cho-lua-chiem-xuan-
180250329164546899.htm

[4]:https://baoquangngai.vn/kinh-te/nong-
nghiep/202503/phat-trien-cac-giong-luatheo-
chuoi-gia-tri-58e1629/

[5]:https://tapchitaichinh.vn/vietcombank-cho-
vay-3-000-ty-dong-doi-voi-san-xuat-lua-gao-chat-
luong-cao.html
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 
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